
1 

 

Phụ lục 4a. Mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí đối với các chương trình đào tạo 

(Theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT,  
Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT) 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ (TĐG) 

Nhóm công tác:    m   

Tiêu chuẩn 7:  Đội ngũ nhân viên 

Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ NV được xác định và được đánh giá 

 1. Mô tả hiện trạng 

  o    n  t  v         n    n       n  v    n      năn  lự   ủ   ộ  n ũ n ân 

viên   n  ộ    tr  t  o    t l  n    n  v     tr n  tự t    p  ộ m n    p   o   run  

tâm   n   p  r ờn  t  o     t  n    o   ớn  dẫn về v     ét t    u  k  n t  ởn    n  

năm v  Quy t   n    n   n  quy   n  t êu   uẩn       ộ l m v    & n  ỉ n ơ   ố  vớ  

VC&NLĐ t uộ   r ờn   ố  vớ    n    ứ  v ên   ứ  [H7.07.03.01].  ên  ạn      năn  

lự   ủ   ộ  n ũ n ân v ên            n  v         n      t  n  qu   ản  p ân   n  

  n  v     ủ   ộ  n ũ n ân v ên [H7.07.03.02]. Đ  l m      v               sự   p ứn  

về năn  lự   ủ   ộ  n ũ       tr        p    v       o n t  n  n   m v   ủ  m n   

      n  ộ    tr       quản l  t  n  qu    n    p v  l  l    v ên   ứ         p n  t 

  n  năm [H7.07.03.03]. 

   n  năm  năn  lự   ủ   ộ  n ũ n ân v ên             n      t  n  qu   ảng 

t êu   í năn  lự   ủ   ộ  n ũ n ân v ên [H7.07.03.05]. Tron      p ản  n  r    uyên 

m n  qu  tr n    n  t   v  qu  tr n  tự     nân    o tr n   ộ   n     u mẫu tự n  n  ét 

 uố  năm  ủ  v ên   ứ    n    ín  [H7.07.03.04].  

  t quả   n           p      n   o t t  ả   n  ộ n ân v ên   ự  v o   n      

  n  t  n  v  k t quả   n  t   tron  năm        n  ộ    tr   ủ    o    n  t         n  

    p ân loạ    n  năm n  m l m r   u    m  k uy t    m  m t mạn   m t y u về t  

t ởn   p ẩm    t   ín  tr    ạo  ứ   năn  lự    uyên m n  n    p v   k t quả t ự     n 

n   m v          o         n         t êu   í r  r n  v     t           n ân  ạt t  n  

tí   sẽ    Quy t   n    n  n  n     d n     u t    u   k  n t  ởn  do    u tr ởn  t n  

  o t p t   v         nhân [H7.07.03.06]. Quy tr n    n        n  ộ    tr   uố  năm 

     t ự     n n   s u        m   o   o tự   n      k t quả   n  t   t  o n   m v  

        o       Quy t   n    n       p ân loạ   ủ  tr ởn   ơn v         Đ n      ở  ộ  

 ồn    p  ơn v     v  Đ n      ở  ộ   ồn    p  r ờn  [H7.07.03.01]. 

    oạ     n      năn  lự   ủ   ộ  n ũ n ân v ên  tự   n         p trên   n       

 ồn  n    p   n            r ờn  p      n v    n  k    tr ớ  k t t    m   năm      

  t quả   n        n  ộ    tr   ủ    o    n  t   ều  ạt mứ   o n t  n  tốt v   o n 

t  n   u t sắ  n   m v          o. Đ ều      o t  y  ộ  n ũ   n  ộ    tr   ủ    o  

 o n to n   p ứn             n  v            o [H7.07.03.05]. 
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 2. Điểm mạnh 

  r ờn        quy tr n   p  ơn  p  p    n      t êu   í r  r n       n      năn  

lự   ủ   ộ  n ũ n ân v ên   oạt  ộn    n      v  p ân loạ   ộ  n ũ       tr   ủ    o  

 ảm  ảo   ín         n    n     n  k    v  p     p vớ  quy   n   ủ   r ờn   

 3. Điểm tồn tại 

 ăn  lự    uyên m n  n oạ  n ữ  t n      ủ    n  ộ    tr  ở      ơn v       

 ồn   ều  Mứ      l n    un   ủ  to n tr ờn         o. 

4. Kế hoạch hành động: 
 
 

TT Mục tiêu Nội dung Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 Phát huy 

   m mạn  

 

    tr ờn  t  p t     ều   ỉn      sun  

 ầy  ủ     t êu   uẩn n  m   n       

p ân loạ   ộ  n ũ       tr           ộ 

k  n t  ởn          o n t  n  tốt 

n   m v     ín  s      o tạo  nân    o 

năn  lự   ủ   ộ  n ũ n ân v ên về 

  uyên m n  n oạ  n ữ  t n          p 

ứn        tr     tốt  ơn. 

Khoa Kinh 

t    

Đ  Đ  

 ăm 2023 

– 2024 

2   ắ  p    

   m tồn 

tạ  

  o   ề  u t  r ờn  t  p t          

 oạt  ộn  r  so t    n      năn  lự   ủ  

 ộ  n ũ    v       ín  s    k uy n 

k í      tự tr u dồ   nân    o năn  

lự . 

Khoa Kinh 

t    

Đ  Đ  

 ăm 2023 

– 2024 

5. Tự đánh giá: Mứ   ạt       ủ  t êu   í  

Đánh dấu (×) vào một trong các ô dưới đây: 

Thang đánh giá 

Chưa đạt Đạt 

       

    x   

Xác nhận 

của trưởng nhóm công tác 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
Nguyễn Thị Hoài Ân 

Đ ng Nai, ngày        tháng       năm 20… 

Người viết 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
Nguyễn Thu Thủy 



3 

 

 
 


